
 

Câu 1 (4.0 điểm) Cho Parabol = + +(P) : y x mx 32 2  và đường thẳng = −(d) : y x2 1 . Tìm 

m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B thỏa mãn =AB .10  
Câu 2 (6.0 điểm):  

1. Giải bất phương trình sau: 
( )

+
≥

−− + −

x
xx x4 2

2 1

12 1 1
                                      

2. Giải phương trình sau: − + − = − +x x x x .22 2 5 2 3 5 8 21                                                

3. Giải hệ phương trình sau: 


− + = +


− − − = +

x y(x )
x

x x y xyy x
x y

5
2 2

2

2 2

6
1 3

2

4 3 9
3

3

                           

Câu 3 (6.0 điểm)  

            1. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm ( )A ;2 0  và đường tròn  

( ) + + − + =C : x y x y2 2 2 6 2 0 . Tìm điểm M trên trục hoành sao cho từ M kẻ được hai tiếp 

tuyến MB, MC với đường tròn (B và C là các tiếp điểm) sao cho BC đi qua A.  

       2. Cho tam giác ABC có = =BC , A 02 60  và hai đường trung tuyến BM, CN vuông 

góc với nhau. Tính diện tích tam giác ABC. 
3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm I. Trung điểm 

cạnh AB là 0 3M( ; ) , trung điểm đoạn CI là 1 0J( ; ) . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông, biết 
đỉnh D thuộc đường thẳng 1 0∆ − + =: x y . 
Câu 4 (2.5 điểm)  

Biết + + + =
sin x cos x tan x cot x2 2 2 2

16 1 16 1
33  , π

< <x0
2

. Tính giá trị của  π
− 

 
tan x, tan x5 5

4
. 

Câu 5 (1.5 điểm) Cho 
 >


=

a,b,c 0
abc 1

. Chứng minh rằng: 
4 4 4

2 2 2

3
21 1 1

+ + ≥
+ + +

a b b c c a
a b c
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Câu Lời giải sơ lược Điểm 

1  4,0 
 Hoành độ giao điểm của d và (P) là nghiệm phương trình: 

2 2x 2mx 3 2x 1 x 2(m 1)x 4 0 (1)+ + = − ⇔ + − + =  1,0 

Để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B ⇔ (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ 
2m 2m 3 0 m 3∆ = − − > ⇔ >  hoặc m 1< − (*) 

Với điều kiện (*), gọi hai giao điểm là 1 1 2 2A(x ;2x 1), B(x ;2x 1)− − , trong đó 1 2x , x là các 

nghiệm của (1). Theo định lý Viet ta có: 1 2 1 2x x 2 2m, x x 4+ = − = .  

1,0 

Ta có: 2 2 2
2 1 2 1 2 1AB 5(x x ) 5 (x x ) 4x x 10 5(4m 8m 12) 100 = − = + − = ⇔ − − =   1,0 

2m 2m 8 0 m 4⇔ − − = ⇔ =  hoặc m 2= − (tm đk (*)) 

Vậy m 4=  và m 2= −  là giá trị cần tìm. 
1,0 

2.1  2,0 
 

ĐKXĐ: x 1≠ , Ta có: ( )− + − ≥ − >x x4 2 3
2 1 1 1 0

2
  

TH1: x 1> : BPT ( ) ( )
 + − ≥ +⇔ − + ≤ + − ⇔ ⇔ =

− − ≤

x x
x x x x x

x x

2

4 2 2
2

2

1 0 1 5
2 1 1

21 0
 

  

1,5 

 TH2: x 1< : BPT ( ) ( )⇔ − + ≥ + − ⇔ − − ≥x x x x x x
2

4 2 2 22 1 1 1 0 luôn đúng 

Vậy BPT có tập nghiệm ( ) 1 5S ;1
2

 + = −∞ ∪ 
  

. 
0,5 

2.2  2,0 
 ĐKXĐ: 2x 5 0− ≥  

PT 2x 10 x 21 [(x 1) 2 2x 5] [(x 1) 2 3x 5] 0⇔ − + + − − − + + − − =   
 

0,5 

2 2
2 x 10 x 21 x 10 x 21x 10 x 21 0

(x 1) 2 2x 5 (x 1) 2 3x 5
− + − +

⇔ − + + + =
− + − + + −

  

2 1 1(x 10 x 21)(1 ) 0
(x 1) 2 2x 5 (x 1) 2 3x 5

⇔ − + + + =
− + − + + −

 
1,0 

2x 10 x 21 0 x 3⇔ − + = ⇔ =  hoặc x 7= . 

Vậy phương trình có 2 nghiệm x 3=  và x 7= . 

 

0, 5 



 
2 

2.3  2,0 
 

HPT 
2 2 2 5

2 2 2 2 2

(x 2x 4)(x 2) 6x y
(9y 6xy x )(x 3y) 4x 3x y 9x y

 − + + =⇔ 
− + + = − −

( )
6 5

3 3

x 8 6x y
, 3y x

x 27y 4x

 + =⇔ ≥
+ =

 

Nhận thấy x 0=  không là nghiệm của hệ nên  HPT
6

3

3 2

8 6y1
x x
27y 41

x x

 + =⇔ 
 + =


 

Đặt 2

2 3ya 0,b
x x

= > = . HPT trở thành 
3

3

a b 1
1 a 2b

1 51 b 2a a b
2

= = + = ⇔ − ++ = = = 

    

1,0 

Với a b 1= =  ta được nghiệm (x ;y)= ( )2; 2 / 3± ±  

Với 1 5a b
2

− +
= =  ta được nghiệm (x ;y)= 2 5 1;

35 1

 − − − 
 − 

 

Vậy hệ có 4 nghiệm (x ;y)= ( )2; 2 / 3± ±  và 2 5 1;
35 1

 − − − 
 − 

  

1,0 

3.1  2,0 
 (C) có tâm ( )I 1;3 , R 2 2− =  Theo (1)  

Gọi ( )M a;0 , để từ M kẻ được hai tiếp tuyến với (C) thì MI R>  (luôn đúng). 
2 2 2 2 2MB MC MI R a 2a 2= = − = + + . Khi đó, B và C thuộc đường tròn (C’) tâm M, bán kính 

MB, đường tròn (C’) có phương trình: ( ) ( )2 2 2C ' : x a y a 2a 2− + = + +   

1,0 

Tọa độ B và C thỏa mãn 
( )

( ) ( )
2 2

2
2 2 2

x y 2x 6y 2 0
BC : 2a 2 x 6y a 2a 4 0

x a y a 2a 2

 + + − + = ⇒ + − + + + =
− + = + +

 

Do BC đi qua A nên 2a 6a 8 0+ + = . Vậy ( )A 2;0−  và ( )A 4;0− . 

1,0 

3.2  2,0 
 Hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau thì: 

2 2 2 2 2 2
2 2 2

b c
2 2 4 4 b c 4 4 c bm m BC ( ) ( ) 4 b c 20
3 3 9 2 4 9 2 4

+ +   + = ⇔ − + − = ⇔ + =   
   

  
1,0 

Mặt khác: 2 2 2 0BC b c 2bccos A 4 20 2bccos 60 bc 16= + − ⇔ = − ⇒ =    0,5 

Vậy ABC
1 1 3S bcsin A .16. 4 3.
2 2 2∆ = = =                                       

 
1,0 

3.3  2,0 
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 Gọi N là trung điểm CD và H là tâm hình chữ nhật AMND. Gọi (C) là đường tròn ngoại tiếp 
hình chữ nhật AMND. Từ giả thiết, suy ra NJ//DI, do đó NJ vuông góc với AC, hay J thuộc (C) 
(vì AN là đường kính của (C)). Mà MD cũng là đường kính của (C) nên JM⊥ JD. (1) 
D thuộc ∆  nên D(t; t 1) JD(t 1; t 1), JM( 1;3).+ ⇒ − + −

 

 Theo (1)  

JD.JM 0 t 1 3t 3 0 t 2 D( 2; 1)= ⇔ − + + + = ⇒ = − ⇒ − −
 

 

1,0 

Gọi a là cạnh hình vuông ABCD. Dễ thấy 
2

2 aDM 2 5 a a 4
4

= = + ⇒ = . 

Gọi A(x; y).  Vì 
2 2

2 2

x 2; y 3AM 2 x (y 3) 4
6 7AD 4 x ; y(x 2) (y 1) 16
5 5

= − == + − =  ⇒ ⇔  = = =+ + + =  

 

- Với A( 2;3) B(2;3) I(0;1) C(2; 1) J(1;0)− ⇒ ⇒ ⇒ − ⇒  (thỏa mãn) 

- Với  ( )6 7 6 23 8 9 22 11A ; B ; I ; C ; J 3;2
5 5 5 5 5 5 5 5

− −       ⇒ − ⇒ ⇒ ⇒ −       
       

 (loại). 

 Vậy tọa độ các đỉnh hình vuông là A( 2;3),B(2;3),C(2; 1),D( 2; 1).− − − −  

1,0 

4  2,5 
 Ta có 2 2 2 2

16 1 16 1 33
sin x cos x tan x cot x

+ + + = . Giải được 2tan x 4 tan x 2= ⇒ =   

Khi đó: ( )2

2 tan x 4 tan 2x tan x 2tan 2x , tan 3x tan 2x x
1 tan x 3 1 tan 2x tan x 11

+
= = − = + = =

− −
, 

1,0 

Vậy: ( ) tan 3x tan 2x 38tan 5x tan 3x 2x
1 tan 3x tan 2x 41

+
= + = = −

−
 

         
tan 5x tan 794tan 5x

4 31 tan 5xt an
4

π
−π − = = −  π  +

 
1,5 

5  1,5 
 Với các số thực dương a, b, c, áp dụng bất đẳng thức côsi ta có:  

4 2 2
2 2 2

2 2 2

a b a b a b aba b a b a b
a 1 a 1 22 a

= − ≥ − = −
+ +

.  

Chứng minh tương tự ta cũng có: 
4

2
2

b c bcb c
b 1 2

≥ −
+

,
4

2
2

c a cac a
c 1 2

≥ −
+

.  

Vậy 
4 4 4

2 2 2
2 2 2

a b b c c a 1(a b b c c a) (ab bc ca)
a 1 b 1 c 1 2

+ + ≥ + + − + +
+ + +

 

1,0 

 Áp dụng bất đẳng thức côsi ta có: 2 2 2 3a b a b b c 3ab abc 3ab+ + ≥ =  
Tương tự: 2 2 2 3b c b c c a 3bc abc 3bc+ + ≥ = ; 2 2 2 3c a c a a b 3ca abc 3ca+ + ≥ = . Vậy 

4 4 4
32 2 2 2 2 2

2 2 2

a b b c c a 1 1 3 3(a b b c c a) (ab bc ca) (ab bc ca) a b c
a 1 b 1 c 1 2 2 2 2

+ + ≥ + + − + + ≥ + + ≥ =
+ + +

  

(đpcm).  Dấu “=” xảy ra khi a b c 1= = =  

0,5 

 
1. Hướng dẫn chấm này chỉ trình bày sơ lược một cách giải. Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập 

luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới được tính điểm tối đa. 
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2. Với các cách giải đúng nhưng khác đáp án, tổ chấm trao đổi và thống nhất điểm chi tiết nhưng 
không được vượt quá số điểm dành cho bài hoặc phần đó. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình 
chấm phải được trao đổi trong tổ chấm và chỉ cho điểm theo sự thống nhất của cả tổ. 

3. Điểm toàn bài là tổng số điểm của các phần đã chấm, không làm tròn điểm. 
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